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10 x 1 ml/Hộp chứa 10 ống x 1ml

5 mg/1 mi
Sold only by presetiption / Thuốc bán theo đơn.

E.Midazolam B. Braun 5 mg/ml
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& Midazolam B. Braun 5 mg/ml

MIDAZolam

5 mg / 1 mi
Active substance:
Midazolam 5 mg/t mi
tớ to Midazolam hydro~
chloride 5.560 mg/m!)
Solution for injectionfnfusion.
Intravenous, intramuscular, rec
tal use. Indication, administra~
tion, cont lication and other
informations: See directions
for use inside the carton. Do
not store above 30°C. Keep the
ampoules in the outer carton in
order to protect from light. Keep
out of reach of children. Read
carefully the leaflet before use.

  

Manuf.
date/
NSX

Lot/ Số lỗ
8X

EXP/ HD:

TT

Hoat chat:
Midazolam 5 mg/ml
(tương đương Midazolam hycro-
clorid 5,560 mg/ml)
Dung dịch tiêm/truyền.
Tiêm/truyền tính mạch, tiêm
bắp, bơm hậu môn. Chỉ định,
cách dùng, chống chỉ định và các
thông tin khác: xem hướng dẫn
sử dụng trong thùng carton. Bảo.
quản ở nhiệt độ không quả 30'C.
Bảo quản thuốc trong thủng car-
ton để tránh ánh sảng. Giữ ngoâi
tấmvớicủatrẻem.Đọckỹ hướng.
dẫn sử dụng trước khi dùng.
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Sold only by prescription/ — 753/12619022/0117
Thuốc bán theo đơn

F Midazolam B. Braun 5 mg/ml
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2 „  ”mg/1ml
a = Intravenous, intramuscular,
5 rectal use/ Tiém/truyén Manufactured by/ Oy
& i tinh mach, tiém bap, bom Sản xuất bởi: B. Braun 3
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_= " hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
u cần thêm théng tin, xin hói ý kiến của bác sĩ.

Thuốc này chí dùng theo sự kê đơn của bác sĩ.

Fk Midazolam B. Braun 5 mg/ml
Thanh phan
1 mídựngdịchchưa.

Hoạtchát:
Midazolam 5,000 mg
ityong duang voi Midazolam hydroclond §.560 mg}

Tảdược:
Natnclorid §.600mg
Hydrochloric Acid 10% (mi) $.530-7,530a
Nudecatpha tém 1m

Dạngbàochế
Dungdich bémiruyén.
Dung dich nước trong suốt, không máu.
(pH298~3.7)

Quycáchđónggói:
Ôngthuytính1rd,
Hộp 10 ông x 1mí
Chì địnhđiềutrị
MidazolamB.Braunlathuésgayanthầntácdụngngắn,đượcchỉđịnh

Ởngườilớn
©ANTHAN trước va rong khi chẩn đoán hoặc tiền hành cácthủthuật phẩu thuật
cóhoặckhôngcógaytècục bó.

© GAYME
~Tiềnmẻ,
~Danmè,
~ Làanthảntronggâymêkếthợp,

®ANTHÂN trongKhoaĐiềutrị Tíchcực (ICU)

téem
© AN THÂNtrướcvàtrong khichắnđoán hoặc tiến hànhcácthủthuậtphẩuthuật
có hoặckhôngcógáytếcụcbộ

se GÂY NÊ
~ Tiênmè

®ANTHÀNtrong ICU

Liễudừng,cáchdụng
LIÊU LƯỢNGCHUÀN
Midazolamlàthuốcanthần mạnhđoi hỏi phẩtchuẩnliệu chỉnh xác va tiềm chậm.
Liễucảnthămdòchính xácđề đạtđượcmứcanthầnantoànmongmuốn,theonhu
câu lâmsàng, tỉnhtrạngsứckhóe. độtuôi vàcácthuốcdùngchưng. Ở người trên60
tuối, suy nhược hoặc mắcbệnh mạn tính vá bệnhnhânnhỉ. phải tính bằu thận trọng
đựatrêncácyếu tổ nguycơcủatừngbệnhnhắn.Thôngtinvềliệu

 

 

 

 

        

Chíđịnh [Ngườilớn Người>ê0tuổi |Bệnhnhânnhì
<60tudi muy rive hake

6bénhman
tinh

Anthân_ |đườngfnh đườngtình đườngtĩnhmạchcho
ne bệnhnhàn

Liễu bạn đầu Liêu ban đầu 6tháng~6tuôi
2-2.5 mg 05-1mg Liêubạn dấu
Liềuthămdò Liễu thăm do 0.05~0.1 mg/kg
1mg 051mg Tổngliều. < 6mg
Tổngliêu Tốnglều: đườngfĩnhmạchcho
3§~7.5 mg <3.5mg bénhnhan

§~T?tuổi
Liêuban đấu
0,025~0.05mg”kg
Tổngliệu: < 10 mg.
bơmhậumênchobệnh
nhân>6thang

0,3 05mg/kg
tiêm bắpchobệnhnhắn
1~ 16tuôi
0.05 ~0.15mg/kg

Tién mé |ttémbap tiémbap bơmhậumôncho bệnh
0.07~ 0.1mg/kg |0.025~ nhân>§tháng

0.05 mọïkg 03-05mgrkg
tiêmbắpchobệnhnhắn
1~ 15tuổi

0,08 ~ 0.2 mg/kg

Dẫn mê đườngtình đường tĩnh
mạch mạch
0.15~ 0,2mg#kg |0,1 ~0,2mg/kg
(0,3-035khi |(0.15~0,3khi

khòngtiền mẻ) |khong ténmé)

Thanh đườngtĩnh đườngfinh
phảnan mạch mạch
thántrong|hềugián đoạn  |hều thắp hơn
gâymèkết|0,03~ 0.1 khuyêncáo đối
hợp kg hoặctruy. với ngườilớn

lêntục0.03—  |<60b¡ồ
0,1 mg/kqgh

Anthân_ |đườngtỉnhmạch
trong lCU |Liềukhởi đầu:0.03 -0.3 mg/kg với |trẻsơsinh

mứctầng 1 ~ 2.5mg thai 0.03
Liêu duy trí. 6.03 ~ Ô.2 mg/koh

trẻsơsinh>32
thaiđến 6thángtuổi
9,06mọ/kq/n

tinhmachcho
bệnhnhán>6thángtuổi
Liêukhởiđâu:0.05—

0.2 mgkg
Liễuduytrí: 0.06 ~
0.12 mg/kg/h

LIEUANTHAN
Midazolamduostémtinhmach déanthanwuockhichấn đoánhoặccanthiệp
phẫu thuật. Liệu lượng phả được tính toan riêng cho từng bệnh nhán và không nén
tiêmtĩnhmạch midazolam nhanh hoặc mộtliêuduynhất.Liêuanthần khởi đầu sô
thểkhác nhau ởtưngbệnhnhận.tuytheotính trạngsứckhóevàcáchdùng(vìdụ
tộc độ bẻm,tông kêu). Néucan,cothétémthémmidazolamtheonhụcầucủatừng
cánhân. Khởipháttácđộngkhoảng 2phútsaukhitiêm. Tácdụng tốidathuđược.
Saukhoảng5dén10phút.

Ngườilớn
Khitiêmtĩnhmạch mdazolam, phải bêmchậm ởtốc độkhoảng 1 mg trong30 gáy.
Ởngườilớndười60tuổi,liềukhởiđầu từ 2 đến 2.5mgtrong 5đến 10phúttước
khi bát đầuquytrình.Tiêmthèm cácliều 1 mgnêucản. Tổngliêu trungbìnhnằm
trongkhoảngtừ3,5 đến 7 5mạ, Nhưngtổngliêuthươngkhôngvượtqua $ mg. O
ngườitrên60tuổi suynhượchoặcmắcbệnhmạntính, liêukhởi dâutừ 0,5 đến
1 mg,Cóthể bêmthêmcácliều0,5đến 1 mẹ nêu cần. Nhungtingliềukhôngvượt
quá3.Šmg.

Bệnhnhắnnhỉ
Pháichuẩn liều Midazolam that cham dén khi dattac dunglam sang

mongmuôn,Liêukhởiđâucủa Midazolam phải tiêm chậm trong 2 đến 3phút Cản
đợithêm 2 đến §phutdé danhgia daydùcáctác dunganthancla midazolamtude
khi bắt đâuquy trìnhhoặclặp lại hiềudung. Nếu cần anthânthêm, phải chuẩn liều
yor cae ruc nhỏcho đến khiđạtđược mức an thần thích hợp. Trẻsơsinhvà

trẻ nhódười5tuổi cóthểcảnliêucao hon(mg/kg)so voitré Jonvatrẻthánhniên,
©Bệnhnhầnnhị dưới 8thang biổi: Bệnhnhân nhìdưới 6thángtuổi débịtốnthương,
đặcbiệtvớitacđươnghỏ hập vàgiảmthòngkhí.VÌ vậyviệc anthânchotrẻ sơ
sinhdưới 6thàngtuổikhôngđượckhuyêncáo.

® Bệnhnhânnhịtử 6thángđến 5tuổi:Liềukhởiđảu0,05đến0.1 mg/kg,Cóthểcần
tổngliêutới 0,6 mg/kgđể đạtđượckếtquả tong muốn, nhưngtôngliềukhông
được vượtquá 6mg.Liềucaohơncóthếdẫnđénanthần kéodàvanguycơ
gámthôngkhí.

©Bệnhnhânnhỉtừ 6 đến 12tuổi. Liêu khớiđâu0,026đến 0.05mg/kg, Tổngliều từ
0.4 mgfcg đếntốida 10mg. Liêucaohơncóthểdẫn đếnanthầnkéodàivànguy
cơ giảmthôngkhi.

©Bệnhnhânnhĩtư 12đền16tuổi.liều đượctínhnhư ngươilớn.
Bơmhêu mện: Tổng hẻu mdazolam thương nằm tong khoảng từ 03 đến
05 Dungdichbomhau mndugethychién bangéngnhựađượccóđịnh
vào đâuông tiêm. Nếuđụngtíchđược bomquéit,céthéthémnuoccất dédat
dụngtich tida fa 10mi, Phaibomtoanbộdungdịchcùnglúc vàtránhbơmnhiều
làn. Việcsửdụng ởtrẻsơsinhdưới 6thángtuổikhôngđượckhuyếncáovidữ hệu
cósẵn. trênđộtuổinàycòn gới hạn.
Tiêmbắp:Liêutừ0.05đến0,15mọñg, Tông liềukhôngvượt qua 10 mg. Chi nén
$ửdựngđườngtiềm báptrong cáctrườnghợp ngoạilệ. Nênbơmhậumòn vì Đêm:
bapgay dau.
Ởbệnh nhânnhị cótrọnglượngcơthêdưới 15 kg.dungdichmidazolamvoinéng
độcaohơn 1 mg/mikhòngđượckhuyêncáo. Nóngđộcaohơn phải đượcphaloãng
thành1mọ/mi.

LIEU GAYME
TIENME

Tién mévoimidazolamdượctiềnhành ngay trướckhikhơi mẻ (giúpanthan va gam
toau) vagúpquên cácsựkiệntrongquatrìnhphẫuthuật,Midazolamcôngcóthể
được tiềmcùngvớithuộc kháng tiết choin, Đổi với phốihợpnay, midazolampha
đượctiềmbắp sâu vaokhỏi cơlớntừ20đến60phửttrước gai đoạndẫnmê) hoặc
tốthơnlà quadườnghậumòn ởtrẻ em(xembèndưới). Saukhibên mê,phảitheo
đôisự mẫncảmcủabệnhnhânvàtriệuchưng quá lềucóthể xảyrã.
Ngườilớn
Déan thản tiênmêvàgúp bệnhnhânquêncácsự kiện bên mẻ. liêukhuyên cáo
cho ngươilớncó A$A độ Í &ÌÍ và ngườilớndưới60tuôilàtử0,07đến 0.1 mgikg
cho êmbắp.Khiuềm mdazolamcho ngườitrên60tuổi,suynhượchoặcmắcbệnh
mạntinh, liêupháigảmđivà.tính toán nèngchotưngbệnhnhân,Liềuliêmbắpbự
0.025 đên 0.05 mg/kgđượckhuyêncáo. Liệuthôngthườngtừ 2 đền 3mg.
Bệnhnhânnhí

6n. Nênbơmtoàn bộdung dịch midazolam thườngtừ0.3dén
0.5 mg/kg.trong vòng 15đến30phúttrướcgiải đoạndẫn mẽ,Dụngdịch đượcbơm
bằngốngnhựacóđịnh vaodauéng tém,Nếudungtíchđượcbomquait, cóthể
thêmnướccấttờitổngdụngtíchtối đa la 10mí.

25512E1894AJtö17

 

Midazolam
B. Braun 5 mg/ml
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môn, Liều midazolamtừ0.08đến0,2 tiêmbầp đượcchứngminhlàhiệu quả
vàan toàn. Ởbệnhnhânnhí rongđộtuổitừ 1 đến15tuổi, phảitiêmliềucao hơnso
với ở ngườilớn,tỉnh theotrọnglượngcơthể
Việcsửdụng ởtrẻsơsinhdưới 6thángtuổikhôngđượckhuyến cáovì di liệucó
sẵn vẻđộtuổi này côngiớihạn,

ÔỞbệnhnhânnhí dưới 15kg,dungdịchmidazolamvới nôngđộcao hơn 1 mg/ml
khôngđượckhuyếncáo, Nồngđộcaohơnphảiđượcphaloãngthành 1 mg/ml.
DANME
Ngườilớn
© Nêu mdazolam đượcdungchodẫnmêtrước kdi êmcácthuốcgây mèkhác
thiphanUngcuatung bệnhnhâncóthểkhácnhau. Cẩn chuẩn liêu đề đạt dược
tácdụngmongmuốntùytheo độ tuổi vatinhtrạnglâmsẻngcủabệnhnhấn.Khi
dùngm:dazolamtrướchoặc cùngvớithuộctiềm nhmạchhoặcthuộcdanghit
kháccho gaiđoạndẫnmê,liệucủatưngthuốcphảigiảmxuống.Chuẩn liêutưng
bướcđểđạtđượcmứcđộ mêmongmuôn.Midazolamphảiđượctiémtinhmach
chậm tăngdân.Mỗimứctángkhòngquả 5mg,đượctiềmtừ20đén30giây,cán
khoảngthời gan 2phút gữacáclầntiềmliêntiếp. Ở ngườilớndưới60tuổi, liêu
tiêmtỉnhmạchthườngtư 0.15 dén0.2 mg/kg. Ờngươilờndười60tuốikhòng
đượctiến hànhtiênmề,liêulượngcóthêcaohơn(0.3 đên 0.35mg/kgbem tinh
mạch). Nêu cản dẫn mé hoàn toan, cóthểsử dụng mức tầng khoang 25%so với
liễu khới đầu hoặc phỏi hợp dẫn mè với thuốc gãy mê dạng hít, Trong trương
hợpkhángthuốc,cóthểsửdụng tổngliêulượngtôi đa 0,8 mg/kgchodanmê.
nhưngvớiliềulớn nhưvậysẽlàmchậmkhảnănghồiphục.
Ởngườitrên60tuổi,suynhượchoặcmắcbệnhmạntinh,tiêmtỉnh mạchliều
từ0.1 đến 0.2 mg/kg.Ngườitrên60tuổikhôngđược tiên mềthườngcần liều
midazolam caohonchodẫnmẽ, lềukhởiđầutừ 0.15dến0,3 mg#kgđược
khuyến cáo. Bệnh nhận khôngđượctiềnmẻ mắcbénh toan than nang hoac
bệnh suy nhượccânliêu midazolam tháp hơn cho dẫn mẻ, Thương thi liều khởi
đầutừ 0.15 dần0,25mg/kg.

AN THAN TRONG GAY ME KET HOP

Ngườilớn . -
Midazolamcóthểđượcdùng.đểanthântronggảymêkếthợpbángcácliều êm

tìnhmạchtừngliều nhỏ gan doạn(trongkhoảngtư0,03đến 0,1 mg/kg) hoặc truyền
fiéntucmidazolam(tu 0,03 dén0,1 mg/kghh), vàkếthợpvớithuắcgiám đau.Liêu
vàkhoảngcáchgửacácliềutùytheotungbệnh nhắn.
Ờngườitrên60tuổi, suynhượchoặcmắcbệnhmạntính, cản. giảmliêuduy trì.
ANTHANTRONGICU
Mứcanthânmong muônđạtđượcbằngcáchchuẩnliệu midazolamtungbước. sau
khitruyềnliên tụchoặctiêm tính mạchgánđoạn,tuytheonhụcâu lắm sáng,tinh
trạngsứckhỏe. độ tuổi vàthuốcdùngchung(xemphản “Tươngtácvới cácthuốc
khác và cácdạngtươngtáckhác”).

Ngườilớn
Liêu khởi dâu[làm chmạo); Tiêm chậm tàng dân 903 đến 03 mgkgMỗi lần
từng (từ 1 2.5mg)phải được tiêm trong20 dên30 gãy, cắn Khoảngthờigan
2phútgiữacáclầntăngtiêm. Ờbệnhnhângiảmlưulượngtuảnhoàn,comạch

hoặcgiảmthânnhiệt nêngiảm hoặcbỏqualiềutả, Nênbêmthuốcgiảmđau trước
Midazolamnêuphốihợp 2 thuốc nay,đềđánhgiáđượcmứcđộanthần (nếu có)của

giảm đautrướckhi thém Midazolam
Liềuduytì(nhmạch}:Liềulượngcóthể nằm trongkhoảngtư 0,03 đến 9,2mg/
kgfh. Ởbệnhnhân giảmlưulượngtuầnhoàn,cómạch hoặcgiảmthânnhiệt, nên
giảm liềuduy trì, Mứcanthânphải đượcdànhgáthườngxuyên, Với anthânlâudài,
khả năngdungnạpthuốccóthể xảy ra và cóthểphảitầng liều.
Bệnh nhânnhỉtrên 6thángtuối
Ởbệnhnhânnhỉđượcthôngkhi vàđặtông nộikhi quản,nềntiêm tinhmachcham
liềukhởiđảu0,05đến 0,2 mg/kg trong Ít nhấttừ 2đến 3phút để lại tácdụng
lâmsang muốn,Khóngnêntiêmtỉnh mạchnhanh,Sau đó, tinh mạch
liêntục 0,06đến0.12 mgikeh(1đến 2 mizogramikgjphut),Tốcđòtruyền cóthé
tanglèn hoácgiảm đi(thôngthương 25%tốc độtruyềnbanđầuhoặctốcđó
truyền trướcđỏ), hoặccóthếtiêmcácliêubôsung đểtăng hoặcduytrìtácđụng
mọng muôn.
Khibatdau truyềnmidazolam 6bénhnhansuygám huyết động. phải chuẩnliềuliều
khởi đều vờicácmứctầngthậtnhỏ vàtheo dốitỉnh trạnghuyếtđộngcủabệnhnhán,
chàng hạnnhưgiám ấpcũngnhưtheodòicầnthậnnhịphộ hắpvàtìnhtrạng
báo hòaôxydo tácđộnggiảmthôngkhícủa mdazolam.

Trẻsơsinhvàtrẻnhỏđến 6thángtuôi
Nến truyền tĩnh mạch lén tục, bátdâu ờ 0,03my/kgh (0,5 micragranvkgiphut)ở trẻ
sơsinhcóđộtuổi <32tuầnthahoặc0.05mg/kgíh(1 microgyam/kgjphủt) ớtrẻsơ
sinh >32tuânthai vàtrẻ đến 6tháng tuổi,
Liềukhởiđầutiềmtinhmach đượckhuyếncáo ởtrẻsơsinhsinh non,trèsơ.
sinhvatrẻđến 6thángtuổi. Cóthể truyềnởtốcđộnhanh ong vải giờđầu tiên đẻ
đạt nôngđòđiều trị. Tóc độ truyềnphảiđượcđánh gãthườngxuyên vàcản thận,
đặcbiệtlà sau24gờđâutiênđểsửdụngliềucóhiệuquáthápnhất vàgiảmkhá
năngtíchtụthuốc,
Cầnphảitheođốicắnthậnnhịphỗ hắp và tình trạngbáohoaôxy.
trẻsơ sinh sinh non, trẻsơsinh vàbệnhnhânnhidưới 15kg,dungdịch tịdazolam

vớinôngđộcao hơn 1 mg/mlkhôngđượckhuyếncáo,Nằngđộcaohơnphảiđược
phaloäng thành 1 mg/mt
Bệnhnhânsuythận
Ởcácbệnhnhânsuythận(độthanhthảicreatirin < 10md/phúU),dượcđộnghọccủa

midazolamtựdosaumột liêutiêm tínhmạchgiốngvớidượcđộnghọcđượcbáocáo

  
   

ởcáctỉnh nguyễn-viênkhỏetranh. Tuynhiên,saukhitruyềnkéodàichocác bệnh
g ICU, taclfiéng anthantrungbinh 6nhombénhnhansuythan

ke! vi tíchlùycủadhydroxyrmidazolamglucuronide.
ở bệnhnhânsuythannang(độthanhthảicretenin

iF st), i olamđềkhởimè.
nhánsu,

Suyganlàmgiảmđộthanhthảicủa midazolamdungquađườngtínhmạch,kéotheo
do,thotgian banthảitănglên.Dođó,tácđộng lâmsangcóthếmạnhhơn vákéodài
hơn. Cóthế gảmliêumidazolamcầndùngvà phải theo dối cácdấuhiệusốngchặt
chế (Xemmục "Nhữngcánhbáo válưu ýđặcbiệtkhisửdụng”).

Chốngchỉđịnh
~_ quả mẫn cam voi midazolam, benzodiazepin hay với bắt ky thanh phần nào củ:
tảđược.

~_anthần ở bệnhnhânmắcbệnh hồhápnậng hoặcsuy hỗ hắpcáptính
Những cảnhbáovà lưu ýđặcbiệtkhi sử dụng

Chỉ nénsử midazolamkhicócácthiếtbị hồi sứcphúhợpvi tiềmmidazolam
tínhmạchcóthélamgiảmkhả nângcothấtcủacơ ïmvàgây rangừngthở. Cáctác

đụngphụ bmphổinặng thườnghiểmgặp,Cáctác dungphy nay đãbaogồmsuy
hô hẳp, ngừngthở và/hoặc tmngưngđập, Cáctrườnghợpđedọadéntinhmang
cókhảnâng xảy rakhi êmquánhanhhoặckhítiêmliêucao.Bệnhnhânnh:dười 6
thangtudidébiténthươngđặcbiệtvớitácđườnghôhắp vàgảmthôngkhí,dođó
cầnthiếtphảichuẩnliềuvớicácmứctăngnhỏdựatrêntácdụnglâmsảng vãtheo
đốicắnthậnnhịp hôhắpvàtình trạngbãohòa ôxy.
Khisửđụng m.dazolamchotiềnmê,phảitheodõitính mẫn cảmcủa bệnhnhânsau
khitiêmvà triệuchứngquáliềucóthế xảy ra.
Phải đặcbiệtthậntrọngkhi tiệm midazolamchonhững bệnh nhâncórủi focao
® ngườitrên 60 tuổi
®bệnh nhànsuynhược hoặcmắc bệnhmạntính,ví dụ.
~bệnhnhânbị suyhô hắpmạntính
~bệnh nhầnbịsuythậnmạntính,suygiảm chức nănggan hoặcchức nâng bm,
~bệnhnhânnhì, đặc biệt nhữngbệnh nhkhông én dinh vé tm mach.

Nhữngbệnhnhâncó nguycơcaocân liêu thấphơn(xemphần “Liêulượng va
phươngpháptiềm”) vaphảiđượctheodõibêntục đểsớm nhận biếtcácdấu hiệu.
thay đổi củachức nầngsống.
iat Bie ig geeee DỰ DHẾT SOC HỒN HD
rượu hoặcthuộc.

Tương tựnhưcáchoạtchấtcó tác độnglên.hệthầnkinhtrung ương (CNS) và hoặc
tácđộnggiâncơ.đặcbiệtthậntrọngkhitiên rađazolamchobệnhnhânbị nhượcco.

Dungnap
Giảmhiệulực đãđượcbáocáokhisửdụngmidazolam làmthuốcanthân lâudai
tạ ICU,
Phụthuộcthuốc
Khisừdụngmidazolamchoanthầnlâudàitại |CU,cóthể xảy rahiệntượng phụ
thuộcthuốc. Nguycơphụthuộcthuốctănglênvớiliềulượngvàthờigianđiều trị.
Ngày cơcũnggatàng ởcácbệnhnhâncótiềnsửlạmdụng rượuhoặclạmdụng
thuốc,
Triệuchứngcaithuốc
Trong quátrìnhđiêutrịkèodàibằng midazolamtaiICU,hiéntuongphụthuộc thuộc

cóthể xảy ra. Dođó,việc chamautđiều trị dộtngộtséđikémvới cáctriệu chưngcai
thuốc. Cáctriệuchứngsau đáycóthể xáy ra: đauđầu, daucơ.lolắng, cángthẳng.
bênchôn,bối rồi, câukinh, mắt ngủ độtngộttrởlại.thay đổi tâm trạng.áogiácvãcó
giậtVì nguycơcao xáy racáctriệuchứngcathuộckhidựng điêutị độtngột nên
khuyến cáogiảmliêutư từ.
Mắt trí nhớ
Midazolamgaymattrí nhớ ngắnhạn(đâylaưuđiểmclamidazolamtrongphdu
thuậtvà đoản), thời ganmáttí nhớliênquantrựctiếpvớiliều đượcdung
Chứngmắttrínhớkéodài có thểdẫn đếnnhững vấnđềchobệnhnhân ngoạitrú, rời
Việnsaukhilàmthùthuật,Sau Khi uéngmidazolam.bénhnhânrờibệnhviện hoặc
phòngtư vấnkhicó người dikèm.
Phan ửngdộingược
Nhữngphảnứngđộingượcnhưxúc động, chuyểnđộngkhôngtựchủ(baogồm co
gatcu cửngva rungcơ), hiểuđộngthai quá,hành vithủđịch, giậndữ, hung
hãng.dễkích động và hãnhhung, da đượcbáocáovớimdazolam.Nhữngphản
từngnàycóthẻxảy rakhi dùngliềucao và/hoặckhi tiêmnhanh.Tỉlệ mắccao nhứng
phảnứng này đãđượcbáocáo ởtrẻem vàngườicaotuổi.

Thaydỗithàitrừcủamidazolam
Khanangdaothaimidazolamcéthékhácnhau ởnhữngbệnhnhâncódùngchất
ứcchếhoặccảmứng CYP3A4 (xem phần“Tươngtácvới cácthuốckhác vàcác
dạngtươngtáckhác”),
Khanangdaothaimidazolamcothé diénracham ởnhữngbệnhnhãnbịsuygan
cung lượng timthấp và ở trẻ sơ sinh (xem phần “Đặc tính dược động học).

Trẻsơsinhsinhnonvà trẻsơsinh
Do nguycơ ngưngthờtảng, nênphảirất thantrọngkhidùngthuốcanthân chotrẻ
Sơsinhsinhnon va nhGngbệnhnhâncótiềnsửsith non.Cầnphảitheodóicẳnthận
nhịphô hắpvatình trạngbáohòaðxy, Tránhtiêmnhanh ởtrẻsơsinh,
Trèsơsinhcóchứcnăngcơquansuy giảm va/hoặcchưatrườngthánhvàcũng
đễ bịtốn thương với cáctácdụngsảu va/hoặckeodaitrênhòhắpcủamidazolam.
Các tácdụngphụvềhuyếtđộngđãđược bảocáo ởbệnhnhân nhíkhông ổn định về

tìmmạch.phảitránhtiêmtínhmạchnhanh ởnhữngtrẻ này,

Bénhnhàn trongchếđộkiếmsoáinatn:
Midazolam B. Braun 5mạ/mlchửa 2.2mgnatr/ml.Khidùngliêulớnhơn(vídụ.hơn
10.2mitươngtingvaihơn 1 mumolnai),phải cânnhắc đối vớinhữngbệnhnhân
đang vong chế độ kiềmsoat natn.
Tiêuchỉxuắtviện
Midazolamcóthếlàmsuygiảmchức năngthầnkịnh vậnđộngtrongnhiềugờ
mặcdùthời giánbánthải ngắn, Bệnhnhân và ngườithầnphảiđượcthôngbáo về
cáctácđộngtầndựcóthểcócủacácthay đồi về nhậnthứcsaukhianthân bằng
midazolam,clingnhuđượcchỉdẫntránhcáchoạtđộngđờihóichức năng nhậnthức
ảohơn, Hến yêucầu người làmbận:nhânli xuấviện (xem phần 'Những ảnh

hưởng đến khả nănglái xe vàsửdụngmày móc`).
Tươngtácvớicácthuốc khác và các dạngtươngtác khác
Midazolamchủyếu đượcchuyển hóabởiisoenzyme CYP3A4 của Cytochrome
P450 (CYP450). Các thuốc ức chế và cảm ứng CYP3A4 (xem phan “Những cánh

bảovàlưu y dacbiệtkhisứdụng ), cũngnhưmộtsố hoạtchấtkhác (xembêndưới)
cóthể. gây ratươngtác thuốckhisửdụngvớimidazolam.
vi traiqua chuyénhoalandauq lạ nên vềmặtlýthuyết,
không qạia đườngruộtsẽÍt bị ảnh hưởngbởicáctươngtác chuyển hóa vãsẽ hạn

được các ảnh hưởng liên quan đến lắm gang.
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Cácchấtừcchế CYP3A4
Wracona2ole, fiuconazole vá keloconezole
Việc sử dụng đông thời mdazolam đường uống và các thuộc kháng nấm azole
(Wwaconazole, fluconazole. ketokonazole) sé làm tảng nồng độ midazolam trong
huyết tương và kéo dải thời gián ban thài, ánh hương đến thử nghiệm an thân, thời
gianbản thaibịtầnglêntư 3đến 8giờ.
Chí định an than ngàn hạn khí tiệm tinh mach nhanh midazolam hau như không
bị ảnh hưởng ldí dùng chung lraconazole. do đỏ không can phải gám liều. Tuy
nhiên. sử dụng liêu cao hoặc tuyén midazolam dài hạn cho bệnh nhân được điều trị
traconazole. #uconazole hogc ketoconazole, vi du. trong điêu tị chăm sớc chuyên

sâu, cóthêdẫnđẻntácdụnganthảnkéodải. cóthẻchậmhồi phụcvàcóthểgáy
suy hô hấp, do đó cân điều chỉnh liều lượng.

Verapand và diazem.
Một liều diuazsm tầng nông động huyệt tương của midazolam dung qua đường tĩnh
mạch lên 25%. thai gan ban thai kéo dai thém 43% .
Tuynhiên,đượcđộng họccủamdazolamđườnguôngthay đôi nhiêukhiđượckết
hợpvớicácthuốcứcchế kênhcalci này.cóthẻtánggấpđôithơi gian bánthái vátạo
nông độ định trong huyết tương, ảnh hướng đến kết quả của test chức nàng nhận
thucvaphdi hợp dotạo ra trạngthái an than sau. Do đó, khí dungmidazolam dong

udng, kéulugngnéndugcdiéuchinhphụhợp. Mặcdù,không cótươngtáckhi dụng,
Midazolain trong an than ngan han, nhung van phai than trong néu midazolam tem
nh mạch được dung kết hợp voi verapamil hoge ditazem.

Thuộc kháng sinh nhóm macrold Erythromyon và cianthromydin.
Việc sử dung dong thoi ca midazolam đương uống và erythromyan hose
danthromyain sé lam tang déng ké AUC cia midazolam khodng bén lan va tang hon
gấp đôithời gandaothai midazolam. tuythudc vàotừngnghiêncưu. Đãcóghinhận.
thay dội rồ rệt trong kém wa tam than vận động nên néu dùng Midazodlam đường
udng nền diều chính hều do khả nâng chậm hồi phục.
Khi dùng midazolamtiêmtính mạchnhanhchochỉđịnhanthânngăn hạn,tácdụng
edamidazolamhằu nhưkhôngbị tầnglènhoặckèođãi có ý nghĩa vềlàmsảngkhi
dụng chung với eryfiromyein, mặc du độ thanh thải phasma huyệt tượng dược ghi
nhận có sự giảm đáng kế, Vì vậy, phải thận trọng nêu dung midazolam tém tinh
mach dang thor voi erythromycin hoac darithromycin. Ngoai ra, khong thay co trong
tác thuộc giữa midazolam và các thuốc kháng sinh nhóm macrobd khác,

Cimetidine va ranitidine
Viéc strdung déngthor cimetidine (6 liều 800 mg/ngây hoặccao hơn) và miđazolam.
tiêm nhmạchsẽ làm lăngdángkểnồngđộ ờ wangtha: éndinhciamidazolam
trong huyết tương,Điềunâycóthếdẫnđếnkhả nắngchậmhòiphục, trongkhi đó
việc sử đụng cùng với ranitdne lại khôngxảy ratương tác. Cinebdiie va ranibdine
không gây ảnh hưởng đến dược động học của mdazolam đường uống, Những
dữ liệu nay cho thay rang có thể tiêm nh mạch midazolam cúng với rantidine va
cimetidine binh thuong (tic fa 400 mgingay) ma không cần điều chỉnh liệu lượng
cla midazolam.

Saquinav |
Việc sử dụng dông thời mộtliều duy nhất midazolam bémtinh mach 0.05mg/kgsau
3 hoặc Š ngày sử dụng saqunawr (1200mgti.d.) cho 12 người tình nguyện khỏe
mạnh cho thay độ thanh thái mdazolam giảm còn 96% và tang thoi gian ban thai
tu4.1 fan9.5 gio, Dodo, midazolam liều đơntiêmtính mạchcóthểdùngcungvớt
$aqunavw. Tuy nhiên, nêu truyền midazolam kéo dài, nên giảm biếu để tránh chậm:
hôi phục (xem phân “Những cảnh bảo và lưu ý đặc biệt khi sử dụng”).

Các thuốc ứcchêproleasekhác. ríonav, indinavi. nelfinavr và amprenavr
Không có nghiên clu in vivo cla midazolam tiém tinh mạch và các thuốc ức chế
protease khác. Saquinavrr có khả nàng ức chế CYP3A4 yêu nhất trong nhòm thuốc.
ức chế protease nèn khi dùng Midazolam truyén dai han chung vời các thuộc ức chế
protease không phải là saqunavw phải giảm liều theo tưng bước.

Atorvastatin
Atorvastatin lam tang néng dộ huyết tương của midazolam dung qua đường tính
mạchlên 1,4lầnsovới nhómkiếmsoát,

TTng te dể làmtăng tác dungclamidazolam.
Các thuốc thuộc nhóm ức chế thần kinh trung ương bạo gồm các opiate (thuốc giám
dau.thuốcchúnghohoặcđiều trịthaythể), thuốcchẳngloạnthần,cácthuốcnhỏm
benzodtazepm khác được dung lam thuốc an thân hoặc thuốc ngủ. phenobarbital,
thuốcchông trằmcảm dạngan thần.thuốctrị dịửng và các hoạtchấtchôngtăng
huyét ap tac động trung ương.

Hiệu quảanthánsẽtánglénkhidụngkếthợp mìdazolamvớicác hoạtchấtanthản
khác.

Ngoại ra cản phải theo dõi tỉnh gang suy hô hắp nâng tiêm kứi điều tị đồng thơi với
các opiate. phenobarbitalhoac benzodiazepin.

Rượu có thể làm tầng ró rệt tác dụng an thân cla midazolam. Không được uống
rugu Ki dung midazolam.

ácchấtsàmứngCYP3A4
Rifampicnlàmgiảm60% nôngđộhuyếttươngcủamdazolamdùngquađườnglĩnh
machsau 7 ngaysửdụngrifampicin 600 mgmỗingày 1 lần. Thơigianbánthải gàm
khoáng 50-60%.
Rifampicn làm giảm 96% nồng độ huyết tương của midazolam dùng qua đường,
uông ở các đổitượngkhóemạnh. cáctác động tiềnkinh vậnđộnggân nhưbiến
triếthoàn toan.
Carbamazepine! phenytoim: Các hiẻu liên tục carbamazepine hay phenytoin lam giảm
tới 80% nòng độ huyết tương của nsdaZzolam dùng qua đương uống, thời gan ban
thải giảm 60%.

Saint-John s-wort (Cd ban)

Bat na Ii a cfcnin trSido Sire cits ci ben i vnereapalieray die
đến giảm nông độ của Midazolam trong huyết tương do cảm. th
CYP3A4, Điều này có thế làm giám công dụng của mdazolam.
mạch, tác dụng này Ít được nhận thầy rõ răng như khí sử dụng
uống.

Các tương táckhác.

Tiêm tỉnh mạch midazolam làm giảm nông độ phé nang tối thiêu (MÁC) của
gây mê dạng hit cânchogáy mẻtoànthân.
Thời kỳ sinh sản, mang thai và cho con bú
Khôngcóđủdữliệu vềđộan toàn củamidazolamtrọngquátrìnhmạng thai, Nghiên
cửu ởđộng vậtkhòngchothấy gáyquái thai nhung daquansatthaydéctô chothai
nhỉnhưvớicácbenzodiazepin khác. Khôngcódữliệu vềdungthuốctronghaiquý
đảu bêncủathai ky,
Viècsửdụng midazolam bèucaotrongquỷcuối cúngcủathaiký, trongkhisinhhoặc.
Ki dùng như chất dan me cho sinn mô đả được bảo cáo gay racác phân ứng phụ
cho mẹ hoạc bảo thai (nguy cơ mẹ hít phải, nhịp tm bao thai không đêu. trương lực
cơ gàm.bù kem.giảm thânnhiệt vàsuy hé hap ởtrẻsơsinh).
Hơn nữa những trẻ được sinh từ mẹ thường xuyên dụng benzodiazepin trong suốt
ga đoạnsaucuathaikycothẻgậpphảihiệntượngphụthuộcthuốc v cóthểcó

nguycơ xảyra triệuchưngcai thuốc ởthơiký saukhi sinh.
De do,khéng nén dungmidazolam trongthời kỳ mangthai từkhichắcchắncân
thiết Không nên sirdungmidazolamchosinh mé.
Phải theo dốirủi rò độivớitrẻsơsinhtrong tường hợp sửdụngmidazolamcho bat
kycaphẫuthuật nàogần thờikỷsinh,
Midazolamngắm vàosữamẹvớisốlượngtháp.Nhữngbàmẹ đang nuời conbằng
sữanên ngừngchoconbútrong24gidsau khiding midazolam.

Những ảnh hưởngđến kikndingidl vevà sử đụngmáyđióo
Anthan,chungquéntam thời, gámtậptrung vànhượccơ có thẻánhhưởng đến
khảnănglá xehoặcsửdựng máymóc Trướckhídùng mdazolam, nênkhuyếncáo.
bệnhnhân khôngđượclá xe hoặc vận hànhmáymóccho đến khí hoàntoànhồi
phục. Bácsỉ sẽquyếtđịnhthớiđiểmcóthểtiếp tụcnhữnghoạtđộng này.Saukhí rơi
Viện, nên cóngười ởicungbệnhnhânkhi vềnhá,

Những tác dụng không mong muốn
Những tác dung không mong muốn được xếp hạng theo tần suất như sau
Rắt phỏ biên (21/10)
Phobién (21/100dén(<1/10)
Khôngphébidn(21/1 900dén (<1/100)
Hiém (21/10000dén (<1/1 000)
Rat hiém (<1/10 000)

Khôngbiết (không thêướctỉnhđượctừdữliệusẵncó).
Nhữngtácdụngkhông mongmuốnsau dây đá đượcbáocáo làkhôngrõtânsuất
(khôngước đoán đượctưcácdữliệuhiệncó)khitiêm mádazolam.

Rồiloạnhệmiễndịch

quản, sốcphảnvệ.
Ráiloạntâmthin
Bồi rồi, phẩn khich, áogiác
Nhữngphản ứngdội ngượcnhư xúcđộng.hiểu độngtháiquá.hành vítuđịch, phan
unggiandữ.tìnhhung hãng.kíchđộngbộcphát và hành hung đã được báocảo ở
trẻnhỏ và ngươiga.

Ráiloạnhệthắnkính
Tinh trạng budn ngủ vàanthầnkéodai kém tinh tao, metmdi, dau dau. chongmat,
matdiéu hda,anthan hauphdu, mattringan han, thớigianảnhhướngcóliênquan
trựctiếp với hêudugcdung. Chungquên ngănhạncóthế vẫn xảy rakhikếtthúc thủ
thuật vàtrong và trườnghợpcảbiệt, chưngquènkéodạiđồđược bảo cáo.
Chứngco gật xảy rathươngxuyênhơn ởtrẻsơsinhsinh non vàtresasinh.
Việcsửdụng midazolam =ngaycả vớibêuđiêutrị ~ có thédandénhiệntượngphụ
thuộcthuốcsaukhi tiêmtỉnh n‹ạchkèodài rồi,dừng đột ngộtcóthểđi kèm cáctriệu
chứngcãithuốc, baogồm chứngcogiậtcaithuốc.
Nhữngphảnưngdộingượcnhưchuyểnđộngkhôngtựchủ (baogồmcogiátcứng/
cocứngvà rungcơ)đảđượcbáo cao, dặcbiệtla ờtrẻ nhỏ vàngười ga.

Ráiloạntim

Cácphản ưngphụnângđivới tìm.tm ngừng đập. thayđổinhịptìm
Réilognmachmau
Táng huyết ap, ganmach máu

Réilognhéhap, ngựcvàtrungthat

thờ, cóthấtthanhquản
Cácbiếncôvềlim,mạchmáu và hộ hắp de dọađếntínhmạng cónhiêu khả nâng
xây ra ở ngườilớntrên80tuổi vãnhững ngườibị suy hô hắp trước đó haysuy tìm
đặcbiệtlakhi hẻmquảnhanh hoặckhitiêm hêucao (xemphân “Nhữngcánh báo và
kưu ý độc biệtkhisửdụng).
Ráiloạntiêuhóa
Buổnnôn, mừa, nắccục,táobón,khômiệng.

phan ungoda.phânứng ởtimmach,cothat phê

suy hỗ hiếp, ngừng thở. ngừng hô hấp, kho.
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tie,ee

Rồiloạndavàmôdướida
Da phat ban, phanungmay day.ngua.

Cáctínhtrạngtạinơi tiém
Ban đỏ vàđautạinơitiêm. viêm tắc tính mạch, chứnghuyết khôi.

Thóngbảochobácsĩ nhữngtácdụngkhông mongmuốngậpphảikhisử
dụngthuốc

Quá liều và cáchxửtrí
Triệuchứng
C&ctriệuchứngquáliêu chủ yêulắm tàngtácdụngdượcly,buôn ngủ.rối loạntâm
thân hônmê vàthưgiấn cơ hoặcphánkhichnghịchly,Cáctriệu chứng nặnghơnla
mắt phản xạ, tăng huyết áp. sty sm-hôhấp,ngưngthở và hồn mẻ.

phápđiềutrị
Tronghầu hếtcác trườnghợp,phảitheođổi các chức năngsông quantrọng. Phải
đặcbiệtlưu ýtới quáliều đốivớicácchứcnănghò hắpvà tmmachtrong ICU, Chat
đối kháng benzodiazepn, Rumazenil được chỉ định trong trương hợp nhiễm doc nang
kemtheohónmêhoặc suy hỗ hắp. Phải thận trọng khi dùngflumazeni trong trường
hợpquáliêuthuốc hỗnhợp và ởcácbệnhnhânbịđộngkinh đãđượcđiêutị bằng
benzodiazepin. Không nèn dung ftumazenllởnhữngbệnhnhànđượcđiềutrị bang
thuốc chống trâm cảm ba vonghaythuốc chúng động kinh hoặc ởnhữngbệnh nhân
có bắt thường về điện tim (ECG) (Keo 4a QRS hoge QT).

Cácđáotínhdượclựchọc
Nhómdượclý:Thuốcngủvàthuốcanthần ~cácdẫn xuấtnhómbenzodiazepin,
MãATC Nö5C D08.
Midazolamlàdẫn xuất củanhómimidazobenzodiazepin,Góclựdothândâuvớikhả
nắnghoàlantrongnướcthắp.
NHơ ởvịtrí 2tronghệthông vòng imidazobenzodiazepintaomuôivớiacidgúphoạt
chờ sara lạtđược ọng nướclạo Igmộttảng ph Men ôn Ông Và dụng
nạptí

Hiệulựccủamidazolamnganhanladokha nangchuyển hóanhanh, Midazolamcó
tác dụnganthân vàgây ngủvớicươngđộ ró ràng. Midazolamcủng cótácđụnggiá:
loâu,chồngcogidtvathygiancơ, Saukhítiêm vaocơhoặctiêm tinh mach, chung
quênngánhạncóthể dếnra (bệnh nhânkhông nhơ cácsựkiện đãxảyrà).

Các độctínhdượcđộnghọc
Hảp thụsaukhi tiêm bắp
Hápthu móởazolamtừmócơnhanh vàtoànbộ. Nàng đòplasmatỏi da đạt dược
trong vòng 30phút,Saukhitiêmbắp,mứcsinhkhảdụngtuyệt đốilatrên 90%,
Hápthusaukhibơmhậumôn
Saukhibomhéumén, midazolamđượchấp thụnhanh. Nôngđộplasmatốiđađạt
được trongvòng30phút Sinh khả dụng tuyệt đổi khoảng 50%.
Phánphói
Khi êm tĩnh mạch. đươngcong nông độthờigianhiệnthị một hoặc hai gái doạn
phânphối riêng.Dungtíchphảnphối ởtrạngthảiônđịnhlà0.7-1.2 1/kg, 96 ~98%
midazolam duge gan voi cae protein huyết tương, chú yêu là alburnin. Midazolam
vàn chuyển chân: vã không đảng kể vào dịch náo tủy, Ở người, mdazolam đã được
chưng rrừnhlàđichậm qua nhau thai và xâmnhập vaosựtuân hoàn của thai nhĩ.
Mộtlượngnhỏmiđazolamđàđượcpháthiệncótrong sữa mẹ.

Chuyến hóa
Midazolam haunhưđượcđàothảihoàn toànnhớchuyênhóasinhhọc.Đàothái
qua gan tư 30 ~ 60%. Midazolamdugchydroxyl hoa nhơ cytochrome P450 isazyme
3A4thanh aipha-hydroxymidazolam, Nong độ plasma của alphø-hydroxyindazolam.
là 12%. Alphathydoxymtdazolar hoạt tỉnh dược lý nhưng chỉ đóng góp rất Ít
(khoảng10%)vàotácdụng cua midazolam tém tinh mach,

Đàothải
Ởnhững ngườitỉnh nguyệnkhòemạnh, thờigianbánthá củamidazolamtrong
khoảngtừ1,5 ~2,5giờ.Độthanhthảihuyếttương nằmtrong khoảng300~500mủ/
phút Midazolamđượcbài tiệtchỉihyes we thận (60—80%liêuđược §èm) vàđược
thulại ởdạnggk Dưới 1%liều
ier ty ôngT0. ly 40g NênliThờigian bánthàicủaalpha-
hydroxymidazolam ngân hon 1 go. Khi midazolam được truyền tỉnh mach, sy dao

thảikhôngkhácvới êmtỉnhmạch nhanh.

Dượcđộnghọc ởnhữngbệnhnhándậcbiệt

 

Người caotuôi
Ở ngườilơntrên60tuổi.thờigianbảnthảicóthếkéodài đến gấpbónlần.

Trẻ em
TÍlệ hấpthuqua haumôn ởtrẻem giông như ở ngườilờn. nhưngmứcsinhkhá
dụngthấphơn(5 ~ 18%), Thời ganbánthảisaukhitiêmtĩnhmạch vàbơm hậu môn
ởtrẻ emtư 3 ~ 10tuổngắnhơn(1 1.5) sovới ngườilớn. Dosự tángchuyển
hoa ở trẻ em.

Trẻsơsinh

Ởtrẻsơsinh, thơi gianbảnthải tư 8 = 12gờ,cóthẻ doganchưa trường thành và
độthanhthái gảm đi (xemphần Những cảnh báovà lưu ý đậcbiệtkhí sử đụng”).

Bệnhnhân béophì

Thờigan banthai ởbệnh nhànbéophìlâuhor: ởbệnh nhânkhôngbéophi (5.9so
với 2.3giờ). Domdazolamđượcphảnbốnhiều váohpịd.Độthanhthảikhôngkhắc
nhiêu ở bệnh nhân béo phi và bệnh nhân không béo phí.

Bánhnhànsuygan
Thơigianbânthải ởbệnhnhân xơgancothé Iauhon vadéthanhthai it honnhur
$o vớinhữngngười tình nguyện khỏe mạnh (xem phan `Những cảnh bảo và lưu ý
đặcbiệtkhisửdụng).
Bệnhnhânsuy thận

     
bịsuythận mạntính gỗngnhư ởnhữngngườitình

'olamkéodảigấp đếnsáulần ởnhữngbệnhnhân ômnang.

thá ởbệnhnhânsuy bmsunghuyết lâuhơn sovới ơ ngườikhoe
mạnh(xemphần"Nhữngcảnhbao válưu ý đặc biệt khisửdụng ).
Tính không tương hợp
MidazolamB.Brauncóthẻkhônglươnghợp vớicácchẻphẩm đương tuộtcó tỉnh

kiềm.báogômcácdụng dịchdnhdưỡng ởdườngruộtcópH kiềm.
Không đượctrộnlầnmidazolamvớicácdung dichchuabicarbonat hoặccác
dung dịch kiêm khác. anznoglycos:de, amoxiciln aminophyiin, phốt phạt hoặc
phênGiuázin do Không tượng thích noa học và xáy ra kết tủa,

Phảiphaloãngthuốcnày trong cácdụng dịchdextran,
Khôngđượcphaloãng trongcácdungdịchkhác ngoại nhữngdụngdichđượcdễ
cậptrongphần 'Những kưu ydacbiệtkhitáibỏ và xừlý khác”.
Tươngtáccủacácchếphẩm midazolamvớicácchế tiêm củanhữnghoạtchảt
sauđâyđãđượcbáo cào tronglàiliệu. 
 
 

  
  
  
 

 
 
  
 

 
  
  
  
     

acidovir imipenem

anbumin nati meziociliin

alteplase (chat kich hoat nati omeprazol

Ø người)
natn in natrì p

neti nati pheny

bumetanide perphenazine enantate

dexamethasone-21-đhydo | canrenoate kali
osphate

diazepam hydreclorid ranitidin

dimenhydninat natn hyde Z1

dnatni methotrexat nat) sulbactanvnatriarpicdin

enoximone theophylline

flecainide acetate natn thi i

fluorouracil p \:

axit folic 4
natn foscamet urokinase

natn furosemide

Tiêu chuân
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Hạn dùng
36 tháng kế từ ngày sản xuất

Hạn dùng sau khi mơ.
Nênsửdụng ngaythuốc naysaukhimở.

Hạn dùng seu khi pha loáng theo chí dẫn
Tínhồnđịnhhóa họcvà vậtlý đã đượcchưngmìnhtrong 24giờ ónhiệtđộphòng
Vàtrong 3ngày ở 5°C.
Tu khia cạnh vi sinh vathoc.nènsửdụngcácdưngdich phaloãng ngaysaukhi
phachế. Nếukhôngđượcsửđụng ngay,thờigianvàđiều kiệnbảoquán trước khí
sửdụnglatrach nhiệmcủa ngườidùngvàthườngkhôngquá 24gờ ở 2đến 8 'C
trừkhi việcpha loãngđượcthựchiệntrongcácđiều kiện võtrùngcokiêmduyệt và
đượckiêmsoát.

Hướngdẫnbáoquản
Bảoquảnởnơikhô, nhiệt độkhéngqua30°C.
Đựng trong thùng carton đả tránh ánh sáng.
Đểbiếtcácđiềukiệnbáoquânthuốc đã mởvàphaloáng, vuilong xemphan “Han
dùngởtrên. Giữ ngoài tâmvớicủa trẻem.

lưu ýđáobiệtkhi thảibó và xử lýkhác.
Chi sydung ôngthuộc Midazolam8.Braunmộtlằn, Xemphần “Handung’débiét
hạndùngsaukhimở hoặcphaloãng.
Hùybỏlượngthuốccònthừa hoặcchưasửdụngtheoquy định.

Trướckhisửdụng, pháikiếmtradụng dịch bằngmắtthương.Chỉsửdụngnêu dưng
dịchtrongsuột.khôngmáu vakhôngcó các tứhiệnhữu.
Cé thé pha lodng Midazolam B. Braun trong dung dich natn clorid 9 mg/ml (0.8 %),
dungdichglucose5%, dungdichRinger vadungdich Hartmann. thanh ningdé
cof rake ba 14 tig Ptazctony10-1000td tig ach uy,

Sản xuất bởi
B, Braun Melsungen AG
Mistelweg 2
12357 Bertin
Đức

9.1017 1804 |
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